
 

TT Mã Tên sách SL Tên tác giả Khoa Năm XB

1 01-05 Mạch điện 5

Th.s Đặng T. Ngọc Lan

Th.s Nguyễn Thị Thu

Th.s Trần Thị Hường Viễn Thông 2015

2 06-10 Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần 5

Th.s Vũ Thị Quỳnh

Th.s Nguyễn Thị Nga 

Th.s Đỗ Phương Nhung 

Th.s Lê Thị Thanh Huyền Viễn Thông 2015

3 11-15 Xử lý tín hiệu số 5

Th.s Nguyễn Thị Hương

Th.s Phạm T. Minh Nguyệt Viễn Thông 2015

4 16-20 Thực tập kĩ thuật số 5 Th.s Vũ Thị Luyến Điện - điện tử 2015

5 21-25 Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt 5 Th.s Vương Toàn Tân Nhiệt Lạnh 2015

6 26-30 Lò hơi 5 Th.s Nguyễn Thị Hoa Nhiệt Lạnh 2015

7 31-35 Bơm - quạt- máy nén 5 Th.s Đặng Quang Hùng Nhiệt Lạnh 2015

8 36-40 Xây dựng và quản lý phần mềm 5 Th.s Trần T. Thúy Hằng CNTT 2015

9 41-45 Khai thác và quản trị cơ sở dữ liệu - SQL server 5 Th.s Trần T. Thúy Hằng CNTT 2015

10 46-50 Thiết kế báo điện tử 5 Th.s Lê T. Vân Hồng CNTT 2015

11 51-55 Kĩ thuật điều hòa không khí 5 Th.s Vương Toàn Tân Nhiệt Lạnh 2015

12 56-60 Cơ học lưu chất 5 Th.s Vương Toàn Tân Nhiệt Lạnh 2015

13 61-65 GT thực tập hàn 5 Th.s Nguyễn Đình Tân Nhiệt Lạnh 2015

14 66-70 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 5 Th.s Nguyễn Đình Tân Nhiệt Lạnh 2015

15 71-75 Thực tập điện tử cơ bản 5

Th.s Nguyễn Văn Huy

Th.s Phạm Đức Tuấn 

Th.s Nguyễn Quang Huy Viễn Thông 2015

16 76-80 Anten đường truyền 5 Th.s Đặng T. Ngọc Lan Viễn Thông 2015

17 81-85 Kỹ thuật chuyển mạch và mạng viễn thông 5

Th.s Vũ Thị Nhật

Th.s Vũ Thị Quỳnh Viễn Thông 2015

18 86-90 Hệ thống viễn thông 5 Th.s Nguyễn Thị Thu Viễn Thông 2015

19 91-95 Cơ sở thông tin số 5 Th.s Phạm T. Minh Nguyệt Viễn Thông 2015

20 96-100 Thông tin vệ tinh 5 Th.s Đỗ Phương Nhung Viễn Thông 2015

21 101-105 Thiết bị đầu cuối viễn thông 5

Th.s Nguyễn Văn Huy

Th.s Phạm Đức Tuấn  Viễn Thông 2015

22 106-110 Lý thuyết thông tin 5 Th.s Trần Thị Hường Viễn Thông 2015

SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG BIÊN SOẠN NĂM 2014 - MÃ GVBS                                    



23 111-115 Nền tảng và lập trình ứng dụng WEB - PHP 5 Th.s Trần T. Thúy Hằng CNTT 2015

24 116-120

Ứng dụng ngôn ngữ đánh dấu mở rộng trong lập 

trình web 5

Th.s Lê Hồng Thanh

Th.s Nguyễn Quang Tiến CNTT 2015

25 121-125 Thực tập sử dụng máy công cụ 5

Th.s Phạm Hồ Cương

KS. Đào Thu Hà 

KS. Phạm Quang Sáng Điện - điện tử 2015

26 126-130 Kĩ thuật cơ bản về quản trị mạng nội bộ 5

Th.s Đinh Quang Đức 

Th.s Bùi Vĩnh Chính CNTT 2015

27 131-135 Bảo mật và an toàn dữ liệu trong hệ thống mạng 5

Th.s Đinh Quang Đức 

Th.s Bùi Vĩnh Chính CNTT 2015

28 136-140 Thiết kế đồ họa ứng dụng trong quảng cáo sản phẩm 5

Th.s Phùng T. Nguyên Hạnh

Th.s Phạm T. Thanh Tân CNTT 2015

29 141-145 Điện tử cơ bản ứng dụng trong CNTT 5 Th.s Lương Chí Thiện CNTT 2015

30 146-150 Xây dựng ứng dụng Windows fonms 5 Th.s Lê T. Vân Hồng CNTT 2015

31 151-155 Công nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đới 5 Th.s Nguyễn Bá Hùng Nhiệt Lạnh 2015

32 156-160 Thực tập vi điều khiển 5

Th.s Vũ Thị Luyến 

KS Nguyễn Mạnh Tuân Điện - điện tử 2015

33 161-165 Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử 5

Th.s Vũ Thị Luyến 

KS Nguyễn Mạnh Tuân Điện - điện tử 2015

34 166-170 Thực tập viễn thông cơ bản 5 Th.s Lê Thanh Huyền Viễn Thông 2015

35 171-175 Kĩ thuật lạnh ứng dụng 5 Th.s Nguyễn Thị Hoa Nhiệt Lạnh 2015

36 176-180 Trang bị điện và điện tử trên máy 5 Th.s Đặng Quốc Chính ( CB) Điện - điện tử 2015

37 181-185 Ứng dụng công nghệ .NET trong lập trình WEB 5 Th.s Lê Hồng Thanh ( CB) CNTT 2015

38 186-190 Thực tập điện tử cơ bản 5 Th.s Trịnh T. Phương Oanh (CB) Điện - điện tử 2015

39 191-195 Robốt công nghiệp 5 Th.s Nguyễn Trọng Thanh (CB) Điện - điện tử 2015

40 196-200 Điều khiển lập trình (PLC) 5 Th.s Nguyễn Trọng Thanh Điện - điện tử 2015

41 201-205 Thực tập điều hòa không khí 5 Th.s Đặng Quang Hùng Nhiệt Lạnh 2015

42 206-210 Thiết kế lắp đặt hệ thống điều hòa không khí 5 Th.s Đặng Quang Hùng Nhiệt Lạnh 2015

43 211-215 Thực tập viễn thông chuyên ngành 5 Th.s Nguyễn Thị Hương Viễn Thông 2015

44 216-220 Kĩ thuật AUDIO và VIDEO 5 Th.s Nguyễn Văn Huy (CB) Viễn Thông 2015

45 221-225 Thực tập điều khiển tự động 5 Th.s Đặng Quốc Chính ( CB) Điện - điện tử 2015

46 226-230 Tự động hóa quá trình sản xuất 5 Th.s Hoàng Thị Ngọc Điện - điện tử 2015

47 231-235 Thực tập về điện tử dân dụng 5 Th.s Đặng Quốc Chính ( CB) Điện - điện tử 2015

48 236-240 Tự động hóa hệ thống lạnh và điều hòa không khí 5 Th.s Nguyễn Quang Vinh ( CB) Nhiệt Lạnh 2015

49 241-245 Kĩ thuật nhiệt lạnh cơ bản 5 Th.s Nguyễn Quang Vinh ( CB) Nhiệt Lạnh 2015

50 246-250 Vi xử lý - vi điều khiển 5 Th.s Đặng Quốc Chính ( CB) Điện - điện tử 2015



51 251-255 Điều khiển quá trình 5 Th.s Hoàng Nhật Thanh (CB) Điện - điện tử 2015

52 256-260 Máy điều khiển theo chương trình số 5 Th.s Phạm Hồ Cương ( CB) Điện - điện tử 2015

53 261-265 Kĩ thuật truyền số liệu 5 Th.s Trần Thị Hường (CB) Viễn Thông 2015

54 266-270 Lý thuyết vận hành sửa chữa máy lạnh 5 Th.s Nguyễn Thị Hoa Nhiệt Lạnh 2015

55 271-275 Thiết kế và lắp đặt mạng nội bộ 5 Th.s Phạm Trường Sinh CNTT 2015

56 276-280 Điều khiển tự động truyền động điện 5 Th.s Hoàng Nhật Thanh (CB) Điện - điện tử 2015

57 281-285 Thiết bị điện công nghiệp 5 Th.s Trịnh T. Phương Oanh Điện - điện tử 2015

58 286-290 Thực tập vi xử lý 5 Th.s Vũ Thị Quỳnh (CB) Viễn Thông 2015

59 291-295 Kĩ thuật truyền hình 5 Th.s Nguyễn Thị Hương Viễn Thông 2015

60 296-300 Truyền động dầu ép và  máy nén 5 Th.s Hoàng Thị Ngọc (CB) Điện - điện tử 2015

61 301-305 Cấu trúc máy tính và thiết bị ngoại vi 5 Th.s Nguyễn Quang Huy Viễn Thông 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


